
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:   268      /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày   26   tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 của CN Liên Hiệp HTX TM TP.HCM - Co.opmart Phan Rí Cửa 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 
tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 18/TTr-
UBND ngày 15 tháng 01 năm 2022.                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19 của CN Liên Hiệp HTX TM TP.HCM - Co.opmart Phan Rí Cửa, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 25 người (trong đó, có 14 người lao động 
đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 
đồng/trường hợp); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 42.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TÌNH BÌNH THUẬN

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp đồng 

lao động
Tên cơ sở làm việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3,00 4 5 7 8 9 10 11

1
Nguyễn Minh 

Trọng
261129820 6014003691 Xác định thời hạn 23/11/2021 - 06/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 2 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        3.000.000 

Nguyễn Minh Trọng

STK:050098305774

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

2
Nguyễn Thị Xuân 

Tươi
261331554 7916441157 Xác định thời hạn  01/12/2021 - 14/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Nguyễn Thị Xuân Tươi

STK:050098305782

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

3
Đinh Thị Thanh 

Thùy
261331564 6021479932 Xác định thời hạn 09/12/2021 - 22/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Đinh Thị Thanh Thùy

STK:050098398551

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

4 Nguyễn Quốc Trí 261131549 6020436543 Xác định thời hạn  30/11/2021 - 13/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Nguyễn Quốc Trí

STK:050098305790

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

5 Phạm Thị Kim Sen 261361479 6020421830 Xác định thời hạn  10/12/2021 - 24/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Phạm Thị Kim Sen

STK:050086578910

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

6
Phan Thị Tuyết 

Anh
261311909 7914193710 Xác định thời hạn  10/12/2021 - 23/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Phan Thị Tuyết Anh

STK:050098425133

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

7 Nguyễn Ngọc Kiều 261357255 6021269748 Xác định thời hạn  28/11/2021 - 12/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Nguyễn Ngọc Kiều

STK:050098483184

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

8
Nguyễn Thanh 

Xuân
260972126 6020358820 Xác định thời hạn  19/11/2021 - 02/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Nguyễn Thanh Xuân

STK:050098398527

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CỦA CN LIÊN HIỆP HTX TM TP.HCM - CO.OPMART PHAN RÍ CỬA

(Kèm theo Quyết định số     268     /QĐ-UBND ngày   26  tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ tháng/năm 

đến ngày/tháng/năm)
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9
Trương Minh 

Phương
261191809 6016020533 Xác định thời hạn  29/11/2021 - 21/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Trương Minh Phương

STK:050098398519

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

10 Nguyễn Văn Nhò 261196400 6020396942 Xác định thời hạn  27/11/2021 - 10/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Nguyễn Văn Nhò

STK:050098398561

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

11
Ngô Thị Bích 

Thanh
261360665 6020407707 Xác định thời hạn 07/12/2021 - 22/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Ngô Thị Bích Thanh

STK:050098305766

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

12
Phạm Thị Kiều 

Trinh
261360991 6020331339 Xác định thời hạn  01/12/2021 - 14/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Phạm Thị Kiều Trinh

STK:050098483257

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

13
Trần Thị Cưng 

Quyên
261129803 7912094097 Xác định thời hạn 19/11/2021 - 02/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 2 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        3.000.000 

Trần Thị Cưng Quyên

STK:050098305601NH

 Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

14
Huỳnh Thiện 

Thanh
261132134 6020346998 Xác định thời hạn 27/11/2021 - 20/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Huỳnh Thiện Thanh

STK:050098398497

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

15
Phạm Thúy Thùy 

Linh
261363683 6020383890 Xác định thời hạn  29/11/2021 - 12/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Phạm Thúy Thùy Linh

STK:050098515329

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

16
Lê Thị Ngọc 

Hương
261196106 8016017668 Xác định thời hạn  06/12/2021 - 20/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Lê Thị Ngọc Hương

STK:050098398292

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

19/11/2021 - 02/12/2021

07/12/2021 - 20/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
Xác định thời hạn7908101309261144421

Nguyễn Thị Thùy 

Trinh
17

Nguyễn Thị Thùy Trinh

STK:050098398381

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

        2.000.000 
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18
Nguyễn Thị Thùy 

Vân
260895838 6020338409 Xác định thời hạn  07/12/2021 - 20/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Nguyễn Thị Thùy Vân

STK:050098398438

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

19 Lê Thị Thảo 261257881 6021660219 Xác định thời hạn  19/11/2021 - 22/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 2 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        3.000.000 

Lê Thị Thảo

STK:050098398187

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

20 Đào Thị Kim Dung 260966914 6021686756 Xác định thời hạn  10/12/2021 - 24/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Đào Thị Kim Dung

STK:050105773126

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

21 Võ Thị Tự Thuật 261071737 7911118099 Xác định thời hạn  28/11/2021 - 12/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Võ Thị Tự Thuật

STK:050115875830

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

22
Huỳnh Thị Diệu 

Tiên
261270408 6020321843 Xác định thời hạn  29/11/2021 - 12/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Huỳnh Thị Diệu Tiên

STK:050115880011

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

23 Lê Thị Hồng Viên 261262468 6020425217 Xác định thời hạn  19/11/2021 - 21/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

        1.000.000 

Lê Thị Hồng Viên

STK:050082554634

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

24 Lê Minh Hải 261126576 7914126621 Xác định thời hạn  09/11/2021 - 22/11/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 2 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        3.000.000 

Lê Minh Hải

STK:050098305642

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

25 Đào Thanh Lực 261196962 7916104916 Xác định thời hạn  10/12/2021 - 23/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        1.000.000 

Đào Thanh Lực

STK: 050098398470

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

17 trẻ em dưới 6 

tuổi
42.000.000    

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 25 người ; Số tiền: 42.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng.

Tổng cộng
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